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Index Tuần HOSE +/- HNX +/-

Index 544.8           -0.1% 76.9          0.04%

KLGD (trCP) 416.9           -37.5% 153.0        -31.4%

GTGD (tỷ VND) 6,349.1        -35.1% 1,506.3     -28.9%

Tổng cung (trCP) 928.8           -21.8% 252.7        -24.8%

Tổng cầu (trCP) 830.6           -37.3% 243.1        -28.6%

KL mua (trCP) 26.99           -23.4% 5.33          8.9%

KL bán (trCP) 31.66           -36.7% 2.77          -47.2%

GT mua (tỷ VND) 803.74         -38.4% 65.67        9.7%

GT bán (tỷ VND) 1,078.61      -40.9% 46.75        -32.8%

Biến động giá Ngành theo Tuần

Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT nước ngoài

Giá trị giao dịch tự doanh trên HOSE

Trang 1

Thống kê thị trường

Giao dịch NĐT nước ngoài
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

VN-Index

Diễn biến hồi phục trở lại của giá dầu sau thông tin

xung quanh việc các nước lớn đang có kế hoạch nhóm

họp bàn về vấn đề cắt giảm sản lượng đã giúp thị

trường chứng khoán toàn cầu hồi phục, qua đó tạo hiệu

ứng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có tuần giao

dịch ổn định. VN-Index chốt tuần giảm 0,1%, đóng tuần

ở mức 544,8 điểm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí đã quay đầu giảm điểm nhẹ

trong tuần này: GAS(-3,06%), PVD (-3,04%), PXS(-
4,38%).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng ngoại trừ VCB điều chỉnh

giảm: VCB(-3,14%), thì các mã ngân hàng khác đều

không có sự thay đổi đáng kể so với phiên giao dịch

cuối tuần trước đó.

Nhóm cổ phiếu lớn tiếp tục có sự phân hóa. VNM là mã

có mức tăng nổi bật nhất tuần qua

(+6,89%), MSN(+1,4%), VIC(-2,1%), BVH(-2,15%)

HNX-Index

HNX-Index cũng có tuần hồi phục tích cực trở lại với
dấu ấn khá rõ nét tới từ nhóm các cổ phiếu dầu khí.

Chốt tuần chỉ số này đứng ở 76,90 điểm, tăng 0,04% so

với tuần trước. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm mạnh so

với tuần trước.

Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm điểm: PVC(-

7,09%), PVB(-9,36%), PVS(-5,84%).

Trong khi đó, 2 nhóm cổ phiếu trụ cột là bất động sản

và chứng khoán trải qua một tuần giao dịch không có

nhiều biến động.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Khối ngoại tiếp tục hoạt động bán ròng trên HSX với giá
trị bán ròng trong tuần đạt trên 273 tỷ đồng, tuy nhiên

đã giảm 44% so với tuần giao dịch trước đó, trong đó

hơn 240 tỷ đến từ việc bán ròng VIC.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 19 tỷ

đồng trên HNX, trong đó tập trung mua ròng VND với

giá trị hơn 15 tỷ đồng.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT:

VN-Index

Daily chart:

Weekly chart:

Thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch
cuối năm, đánh dấu phiên hồi phục thứ 3 liên tiếp. Chỉ
số chính thức vượt 543 điểm và tiến tới chinh phục
ngưỡng kháng cự ngắn hạn ở 550 điểm khi dòng tiền
quay trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.
Sau khi chạm MA200 và bật trở lại vào tuần giao dịch
trước, chỉ số vừa trải qua 1 tuần giao dịch khá tích cực
về mặt điểm số. Áp lực bán chỉ xuất hiện trong 2 phiên
đầu tuần khi nhà đầu tư chủ động rút tiền trước kỳ
nghỉ lễ. Theo quan sát của chúng tôi, bên mua đang
dần chiếm ưu thế trở lại. VN-Index đang trên đà hồi
phục sau khi thoát ra khỏi các vùng quá bán theo 1 số
chỉ báo như RSI, Stochastic Oscillator.

THÔNG TIN VĨ MÔ TRONG TUẦN

Chỉ số PMI của Việt Nam tăng nhẹ trong tháng

1/2016: Theo báo cáo do hãng Nikkei công bố ngày
1/2/2016, chỉ số PMI của Việt Nam đã tăng lên mức

51,5 điểm trong tháng 1/2016 từ mức 51,3 điểm của

tháng 12/2015. Đây là số điểm cao nhất của chỉ số

PMI trong vòng 6 tháng qua.

Công bố toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do
EU-Việt Nam: Ủy ban Châu Âu công bố công khai

toàn văn của Hiệp định EVFTA ngay sau khi việc đàm

phán được hoàn tất, theo đó sẽ giúp tất cả các bên

liên quan có thể tìm hiểu về nội dung của hiệp định từ

sớm trước khi diễn ra quá trình phê chuẩn nội bộ ở cả

2 phía.

Chính Phủ ra quyết định đồng ý ký Hiệp định TPP:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hàng Nghị

quyết của Chính phủ về việc ký Hiệp định Đối tác

xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đã có toàn văn TPP bằng tiếng Việt: Ngày hôm qua

Bộ trưởng 12 nước thành viên TPP đã cùng tham gia

họp bàn và ký kết Hiệp định TPP - Hiệp định của Thế

kỷ 21 được nhận định là sẽ làm thay đổi luật chơi của

thế giới.

Dự thảo Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung 1 số
điều của Thông tư số 36. Trong đó bao gồm những
thay đổi quan trọng như: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn
cho vay trung dài hạn của ngân hàng thương mại bị
giảm từ 60% xuống 40%; Tỷ lệ được mua, đầu tư trái
phiếu Chính phủ của Chi nhánh ngân hàng nước
ngoài được nâng từ 15% lên 35% nhằm thúc đẩy thu
hút vốn đầu tư trong ngoài nước vào trái phiếu Chính
phủ; Nâng tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng tiền
gửi (LDR) của các NHTMCP do Nhà nước sở hữu
trên50%vốnđiềulệ(Vietinbank, Vietcombank, BIDV) từ
80% lên 90% để các ngân hàng này làm nhiệm vụ hỗ
trợ quá trình tái cơ cấu một số ngân hàng yếu kém;
Hệ số rủi ro của “các khoản phải đòi để kinh doanh
bất động sản” tăng từ 150% lên 250% nhằm kiểm
soát rủi ro cho vay đối với lĩnh vực này trong bối cảnh
tín dụng cho bất động sản 9 tháng đầu năm 2015 tăng
14,59%, tương ứng 358.377 tỷ đồng và cao hơn 2,5%
so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung.
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HNX-Index:

Daily chart:

Weekly chart:

Chỉ số HNX-Index tiếp tục có phiên phục hồi khá tốt

tương tự VN-Index. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở
mức thấp. Ngưỡng kháng cự tiếp theo nằm ở

MA50, tương ứng với 77,68 điểm. Hỗ trợ gần nhất

của chỉ số là MA20, tương ứng với 75,56 điểm.

Đồ thị tuần hiện tại cũng đang cho thấy những tín

hiệu hồi phục trở lại sau khi chỉ số rơi vào vùng quá

bán nhiều tuần liên tiếp. Tuy nhiên chỉ số chỉ thực

sự bứt phá nếu có sự trở lại của dòng tiền sau kỳ

nghỉ lễ. Ngưỡng kháng cự tiếp theo nằm ở
MA20, tương ứng với 79,19 điểm.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán dài ngày, thị

trường vừa trải qua 1 tuần giao dịch khá ảm đạm về

thanh khoản khi nhà đầu từ chủ động rút tiền đón Tết.

Tuy nhiên về mặt điểm số, cả 2 chỉ số đều có được sự

bứt phá tương đối tích cực khỏi các mốc cản ngắn
hạn, đối với VN-Index là 543 điểm và đối với với HNX-

Index là 76 điểm Tuy vậy, khối ngoại vẫn tiếp tục duy trì

trạng thái bán ròng liên tục trên HOSE trong tuần

qua, tập trung vào nhiều mã Bluechips, đặc biệt là VIC

khiến xu thế hồi phục của thị trường cũng bị ảnh hưởng.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Tuần giao dịch vừa qua đón nhận thêm 1 số thông tin

tích cực: chỉ số PMI tăng nhẹ trong tháng 1/2016, Công

bố toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt

Nam, Chính Phủ ra quyết định đồng ý ký Hiệp định TPP.

Theo đánh giá của chúng tôi, các thông tin trên sẽ có tác

động tích cực lên thị trường chung và nhà đầu tư nên

tiếp tục theo dõi dòng tiền sau kỳ nghỉ lễ trước khi đưa ra

quyết định đầu tư. Những mã cổ phiếu cơ bản tốt đã bị
chiết khấu mạnh trong gian vừa qua có thể được tiếp tục

xem xét giải ngân sau khi thị trường giao dịch trở lại vào

ngày 15/02.



TOP GIAO DỊCH TUẦN

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 BHS 1,811,220 VIC 5,208,547 1 VND 1,396,300 PVS 236,800

2 EVE 1,403,360 HPG 910,520 2 KLF 510,600 HUT 198,100

3 PTL 934,400 SSI 842,450 3 API 270,000 DBC 173,600

4 DPM 654,030 HVG 804,000 4 KLS 229,700 LAS 155,200

5 FLC 637,710 STB 675,560 5 SCR 156,600 SHB 131,400

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 6.5 6.4 -1.54% 30,976,500 SCR 9.3 9.3 0.00% 21,352,305

HQC 5.0 5.7 14.00% 26,412,320 SHB 6.5 6.7 3.1% 16,665,748

HAG 8.2 7.8 -4.88% 22,663,580 KLF 3.6 3.6 0.00% 7,471,061

ITA 5.2 5.2 0.00% 17,144,964 CTX 22.0 21.9 -0.45% 6,194,068

VHG 5.1 4.8 -5.88% 15,663,750 TIG 9.0 9.7 7.78% 5,775,840

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

PTL 1.7 2.0 0.3 17.65% SGH 15.6 20.6 5.0 32.05%

DMC 41.6 48.0 6.4 15.38% ADC 20.2 26.0 5.8 28.71%

TYA 9.5 10.9 1.4 14.74% S12 4.9 6.2 1.3 26.53%

HQC 5.0 5.7 0.7 14.00% VCR 2.6 3.2 0.6 23.08%

TCR 5.9 6.7 0.8 13.56% SPP 9.0 11.0 2.0 22.22%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

HNG 15.4 10.9 -4.5 -29.22% OCH 8.9 6.1 -2.8 -31.46%

DTT 9.3 7.4 -1.9 -20.43% PSW 11.1 9.0 -2.1 -18.92%

HU3 8.6 7.5 -1.1 -12.79% MCF 16.8 13.7 -3.1 -18.45%

SAV 13.2 11.6 -1.6 -12.12% SEB 35.5 30.0 -5.5 -15.49%

VNH 0.9 0.8 -0.1 -11.11% VE4 13.1 11.2 -1.9 -14.50%

(*) Giá điều chỉnh

WEEKLY WRAP Trang 4



Stoploss Giá hiện tại
Hiệu suất 1 

tuần

Hiệu suất 

tổng
Trạng thái

GMD <36.9 40.7 2.52% 2.52% Nắm giữ 

Lưu ý:

WEEKLY WRAP Trang 5

08/12/15 39.7 44.8 - 46

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

Mã CP
Ngày mở

trạng thái
Giá mua

Vùng giá 

bán

- Các cổ phiếu khuyến nghị đều được lựa chọn trên tiêu chí: Thanh khoản bình quân 52T >= 200.000 CP/Phiên. Doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt, có kết quả 
kinhdoanh tăng trưởng đều qua các quý/năm (hoặc) có chuyển biến nội tại tích cực về năng lực tài chính, KQKD trong ngắn/dài hạn. Ngoài ra các khuyến nghị cũng 

có thể dựa trên thuần túy phân tích kỹ thuật.

- Các khuyến nghị bán được thực hiện không chỉ dựa trên mức giá mục tiêu, giá stop loss mà còn phụ thuộc tình hình thị trường chung thay đổi (hoặc) cổ phiếu vẫn 

hoạt động tốt nên chúng tôi tiếp tục cho cổ phiếu chạy, dời mức trailing stop về 5% so với giá đóng cửa cao nhất mà cổ phiếu này đạt được (hoặc) cổ phiếu chuyển 

sang giai đoạn hoạt động kém hiệu quả nên mức stoploss/mức giá mục tiêu bị dời lại .

GMD hồi phục khá tốt trong các phiên giao dịch cuối tuần cùng với xu thế chung của thị trường. Chốt

tuần với mức tăng 2,52%.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH TUẦN VÀ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Giá trị giao dịch tuần theo Ngành      Chuỗi PE ngành và thị trường

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 30,976,500 13.4% 1,453 4.4          0.6 SCR 21,352,305 6.1% 820 11.3        0.7

HQC 26,412,320 22.6% 2,458 2.3          0.6 SHB 16,665,748 7.3% 833 8.0          0.6

HAG 22,663,580 8.2% 1,598 4.9          0.4 KLF 7,471,061 3.0% 314 11.5        0.3

ITA 17,144,964 2.6% 294 17.7        0.5 CTX 6,194,068 8.6% 1,736 12.6        1.1

VHG 15,663,750 6.9% 942 5.1          0.4 TIG 5,775,840 17.1% 2,048 4.7          0.8

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

PTL 17.6% 0.6% 62 32.3        0.2 SGH 32.1% 8.3% 1,137 18.1        1.5

DMC 15.4% 18.8% 5,341 9.0          1.6 ADC 28.7% 21.6% 2,988 8.7          1.9

TYA 14.7% 16.7% 2,215 4.9          0.8 S12 26.5% -112.6% -7,287 -          2.2

HQC 14.0% 22.6% 2,458 2.3          0.6 VCR 23.1% 0.9% 75 42.9        0.4

TCR 13.6% 2.2% 292 22.9        0.5 SPP 22.2% 4.4% 786 14.0        0.6

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

BHS 1,811,220 13.2% 1,499 12.0        1.2 VND 1,396,300 9.6% 1,173 9.7          0.9

EVE 1,403,360 13.2% 4,159 6.3          0.8 KLF 510,600 3.0% 314 11.5        0.3

PTL 934,400 0.6% 62 32.3        0.2 API 270,000 0.4% 39 269.2      1.0

DPM 654,030 17.2% 3,916 7.5          1.3 KLS 229,700 -2.9% -375 -          0.5

FLC 637,710 13.4% 1,453 4.4          0.6 SCR 156,600 6.1% 820 11.3        0.7

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E

VNM 148,817 38.3% 6,477 19.1        7.2 ACB 17,119 7.7% 1,076 17.7        1.4

VCB 106,867 11.9% 1,994 20.1        2.3 SQC 8,691 -10.7% -1,136 -          8.9

VIC 87,739 4.8% 719 64.8        3.9 PHP 7,520 13.1% 3,608 6.4          2.1

GAS 71,987 30.7% 6,477 5.9          1.7 PVS 6,477 17.8% 4,125 3.5          0.7

CTG 64,043 10.7% 1,584 10.9        1.2 SHB 6,352 7.3% 833 8.0          0.6
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LỊCH SỰ KIỆN TUẦN

Ngày thông báo Ngày thực hiện Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Mã CK Loại sự kiện

11/20/15 02/05/16 08/29/14 08/27/14 CTN Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

01/07/16 02/05/16 02/05/16 02/05/16 SWC Giao dịch nội bộ

01/07/16 02/05/16 02/05/16 02/05/16 DCM Giao dịch nội bộ

01/08/16 02/05/16 01/21/16 01/20/16 TTP Đại hội Cổ đông Bất thường

01/11/16 02/05/16 02/05/16 02/05/16 MSN Giao dịch nội bộ

01/07/16 02/05/16 01/22/16 01/21/16 THEPHATrả cổ tức bằng tiền mặt

01/15/16 02/05/16 01/26/16 01/25/16 CTB Trả cổ tức bằng tiền mặt

01/20/16 02/05/16 01/29/16 01/28/16 TMS Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/28/16 02/05/16 02/05/16 02/05/16 HJS Niêm yết thêm

01/29/16 02/05/16 02/05/16 02/05/16 TTB Niêm yết thêm

01/29/16 02/05/16 02/05/16 02/05/16 HMH Niêm yết thêm

01/29/16 02/05/16 02/05/16 02/05/16 TNT Giao dịch nội bộ

01/29/16 02/05/16 02/05/16 02/05/16 TNT Giao dịch nội bộ

02/02/16 02/05/16 02/05/16 02/05/16 ST8 Giao dịch nội bộ

02/03/16 02/05/16 02/05/16 02/05/16 BVH Thay đổi BLĐ

01/07/16 02/10/16 02/05/16 02/05/16 DRH Giao dịch nội bộ

01/11/16 02/12/16 02/05/16 02/05/16 NT2 Giao dịch nội bộ

01/11/16 02/12/16 02/05/16 02/05/16 CSM Giao dịch nội bộ

01/26/16 02/15/16 02/03/16 02/02/16 AGX Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/29/16 02/15/16 02/05/16 02/05/16 HNM Niêm yết thêm

01/29/16 02/15/16 02/05/16 02/05/16 PTM Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

02/02/16 02/15/16 02/05/16 02/05/16 CMP Niêm yết mới

02/02/16 02/15/16 02/05/16 02/05/16 MWG Kết quả kinh doanh quý

02/02/16 02/15/16 02/05/16 02/05/16 TNT Giao dịch nội bộ

03/11/15 02/15/16 02/05/16 02/05/16 ITA Niêm yết thêm

02/01/16 02/16/16 02/17/16 02/16/16 VT8 Phát hành cổ phiếu

02/02/16 02/16/16 02/05/16 02/05/16 PAN Niêm yết thêm

02/04/16 02/16/16 02/05/16 02/05/16 VNF Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

03/11/14 02/16/16 02/05/16 02/05/16 ELC Niêm yết thêm

01/22/16 02/18/16 02/03/16 02/02/16 BCG Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết 
Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

P.Trưởng phòng: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


